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	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
	KÌ THI THỬ VÀO 10 THPT

	TRƯỜNG THCS  VẠN PHÚC

ĐỀ ĐỀ XUẤT
	NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi:...../...../2022
Thời gian làm bài: 120 phút



MA TRẬN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10
	Chủ đề
	Số câu
	Tổng

	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	

	1. Rút gọn biểu thức
	1
0,75đ
	1
0,75đ
	1
0,5đ
	
	3
2,0đ

	2. Giải hệ phương trình
	
	1
0,5đ
	
	
	1
0,5đ

	3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
	
	
	1
1,5đ
	
	1
1,5đ

	4. Hàm số bậc hai
	
	1
0,75đ
	1
0,75đ
	
	2
1,5đ

	5. Đường tròn
	1
1,25đ
	
	1
1,25đ
	1
1,0đ
	3
3,5đ

	6. Thể tích hình nón
	1
0,5đ
	
	
	
	1
0,5đ

	7. Bất đẳng thức
	
	
	
	1
0,5đ
	1
0,5đ

	Tổng
	3
2,5đ
	3
2,0đ
	4
4,0đ
	2
1,5đ
	12
10 điểm
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Thời gian làm bài: 120 phút





Câu 1.( 2 điểm ): Cho hai biểu thức  và 

a) Tính giá trị của biểu thức với x = 36


b) Rút gọn biểu thức với  




c) Với các biểu thức  và  nói trên, hãy tìm các giá trị nguyên  của  để giá trị của biểu thức  là số nguyên.
Câu 2.( 2 điểm ): Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
1) Hai tỉnh A,B cách nhau 180km. Cùng một lúc, ô tô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B về A. Hai xe gặp nhau ở thị trấn C. Từ C đến B ô tô đi hết 2 giờ, còn từ C về A xe máy đi hết 4 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô và xe máy biết rằng trên đường AB hai xe đều chạy với vận tốc không đổi.

2) Một hình nón có bán kính đáy bằng 5 cm và diện tích xung quanh là . Tính thể tích hình nón đó.
Câu 3.( 2 điểm ): 

1) Giải hệ phương trình: 




2) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng và parabol  .
a) 





Tìm  để  cắt  tại hai điểm phân biệt . Chứng minh rằng  và  nằm bên phải trục tung.
b) 



Gọi  là hoành độ của  và . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức . 
Câu 4.(3,5 điểm): Cho nửa (O), đường kính AB. Vẽ 2 tiếp tuyến Ax, By cùng phía với AB. Gọi M  là điểm bất kỳ thuộc nửa đường tròn (M khác A, B), tiếp tuyến tại M cắt Ax và By lần lượt tại D và C.
a) Chứng minh các tứ giác ADMO và BCMO nội tiếp

b) Chứng minh 
c) Xác định vị trí điểm M để chu vi ΔCOD nhỏ nhất



Câu 5.(0,5 điểm): Cho  và .Chứng minh:  .
------------------------------------------------------HẾT-----------------------------------------------



































ĐÁP ÁN

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	

a) Với , ta có .
	0,75

	
	
b) Với  ta có:


	0,75

	
	
c) Biểu thức 







 nguyên,  nguyên thì  là ước của , mà . Kết hợp điều kiện, để  nguyên thì .
	0,5

	2
	


1) Gọi vận tốc của ô tô là (km/h), của xe máy là (km/h) với .

Sau một thời gian, hai xe gặp nhau tại C, xe ô tô phải chạy tiếp hai giờ nữa thì tới B nên quãng đường CB dài (km), còn xe máy phải đi tiếp 4 giờ 30 phút hay 4,5 giờ mới tới A nên quãng đường CA dài 4,5y(km). Do đó ta có phương trình:

 




      Ô tô chạy với vận tốc (km/h) nên thời gian đi quãng đường AC là  giờ, xe máy đi với vận tốc (km/h) thì thời gian đi quãng đường CB là giờ.

     Vì hai xe khởi hành cùng một lúc và gặp nhau tại C nên tại lúc gặp nhau hai xe đã đi được một khoảng thời gian như nhau và ta có phương trình: 
Vậy ta có hệ phương trình:





.

So sánh với điều kiện ta thấy các giá trị  đều thỏa mãn.
Vậy vận tốc của ô tô là 36km/h, vận tốc của xe máy là 24km/h.
	0,25





0,5









0,5











0,25

	
	
2) Tính được đường sinh 

Tính được đường cao hình nón là 

Thể tích hình nón là: 
	0,25

0,25

	3
	

1) Điều kiện . Đặt   ta có hệ phương trình mới 

. 

Vậy hệ có nghiệm duy nhất 
	


0,25



0,25

	
	
a) Xét phương trình   (1)




 cắt  .tại hai điểm phân biệt  khi (1) có hai nghiệm phân biệt. 



     Kết hợp với điều kiện ta có Theo hệ thức Vi ét ta có và đều là các số dương. 


     Khi đó (1) có hai nghiệm dương nên  nằm ở bên phải trục . 
	0,25



0,5

	
	b) Theo định lý Vi ét ta có:





.Ta có:  theo bất đẳng thức Cô si cho 2 số dương ta có: . Vậy  khi .                                             
	

0,25

0,5

	4
	[image: ]
	0,25

	
	a) Chứng minh được các tứ giác nội tiếp
	1,0

	
	
b) MD và AD là hai tiếp tuyến cắt nhau => OD là tia phân giác của góc AOM => (1). 

Tương tự, (2)

Ta có: 


	
0,5

0,5

0,25

	
	

c) Chu vi tam giác là: 

+) Áp dụng BĐT Côsi ta có: (1)

+) 

Áp dụng BĐT Côsi ta có: (2)

Từ (1) và (2) => 


Vậy chu vi tam giác  nhỏ nhất là: 

Dấu “=” xảy ra khi  tức M là điểm chính giữa của cung AB.
	

0,25


0,25



0,25


0,25

	5
	



Đặt  , đặt . Từ giả thiết ta có  và . 

Ta có:. 
Theo bất đẳng thức Cô si ta có:  









, , . Cộng từng vế ba bất đẳng thức cùng chiều ta có  . Mặt khác ta có kết quả quen thuộc:  kết hợp với  suy ra . Vậy . Giá trị nhỏ nhất đạt được khi .
	0,5
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